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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
                             Mỗi câu trả lời đúng được (0,25 điểm) 

	      Câu
Mã đề
	 1
	 2
	  3
	 4
	 5
	 6
	 7
	 8
	 9
	10

	      1
	B
	B
	C
	A
	C
	C
	C
	A
	A
	C

	      2
	B
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	C
	C
	C

	      3
	A
	C
	C
	B
	B
	C
	C
	A
	A
	C

	      4
	A
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	C

	


	      Câu
Mã đề
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	    1
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	C
	A
	C

	    2
	B
	C
	C
	C
	A
	D
	D
	B
	C
	A

	    3
	D
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	C
	A
	C

	    4
	B
	C
	C
	C
	A
	D
	D
	B
	C
	A



[bookmark: _GoBack]Phần II: Tự luận (5 điểm)
MÃ ĐỀ 1, 3
  Câu 1.(2 điểm) Học sinh nêu được các ý sau:
* Khái niệm tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác :
 + Tôn trọng chủ quyền, lợi ích, nền văn hoá dân tộc                      (0,5 điểm)	
 + Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc                                                                            (0,5 điểm)                                                                                                 
 + Thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.                     (0,5 điểm)    
* Học  sinh lấy  hai ví dụ đúng về  tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( mỗi ví dụ đúng được 0,25 điểm).
Câu 2. (3 điểm) 
Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau: 
a.Nhận xét:
- Theo em quan điểm của bạn Lan là sai.                                             (0,5 điểm)                                              
- Vì bạn Lan suy nghĩ sai về đất nước của chúng ta, thể hiện thái độ không đúng, không có niềm tự hào về Tổ quốc, dân tộc, không có thái độ tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.                                                                                                       (0,5 điểm)                                                                        
b. Nếu là Hoa thì em sẽ: ( mỗi ví dụ đúng được 0,5 điểm).
- Giải thích cho bạn hiểu là mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa cần được trân trọng.                                                                                              
- Cần thể hiện lòng tự hào, và tự tôn dân tộc của mình.                 
- Có thái độ tôn trọng và học hỏi tất cả các quốc gia, dân tộc khác
-  Rút kinh nghiệm cho bản thân mình.                                              
  Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên cho các mức điểm còn lại.                                                                                    
MÃ ĐỀ 2, 4
Câu 1.(2 điểm) Học sinh nêu được các ý sau: 
* Khái niệm tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác :
 + Tôn trọng chủ quyền, lợi ích, nền văn hoá dân tộc                      (0,5 điểm)	
 + Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc                                                                                                   (0,5 điểm)	
 + Thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.                    (0,5 điểm)	    
* Học  sinh lấy  hai ví dụ đúng về  tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( mỗi ví dụ đúng được 0,25 điểm).
Câu 2. (3 điểm) 
Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau: 
a. Nhận xét
- Theo em hành vi của bạn Lan là sai.                                             (0,5 điểm)                                                                                                      
- Vì bạn Lan đã không giữ chữ tín với Trang, hứa với bạn thì nên trả đúng hẹn, nếu không sẽ mất lòng tin ở bạn                                                          (0,5 điểm)                                                                        
b. Nếu em là bạn của Lan, em sẽ khuyên bạn:
-  Giải thích cho bạn hiểu như vậy là không giữa chữ tín với bạn bè  (0,5 điểm)
-  Nói sự thật với bạn là chưa đọc xong và nên hỏi lại bạn để mượn tiếp (0,5 điểm)  
c. Qua tình huống em rút ra bài học.                                               (1,0 điểm )
 - Khi đã hứa với người khác thì nên đúng giờ và đúng hẹn 
 - Giữ lòng tin với mọi người trong các mối quan hệ...
        Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo 
                   viên cho các mức điểm còn lại.
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